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hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng
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một  số chế độ,  định mức chi  đảm bảo điều kiện hoạt
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16/07/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 524/NQ-HĐND thông qua
những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét,
giải quyết từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 11,  HĐND
tỉnh  khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
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17/07/2025 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 525/NQ-HĐND về việc
giám sát  việc  giải  quyết  kiến nghị  của  cử tri  gửi  đến
HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ mười của HĐND
tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp
thứ mười của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 115/2025/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với 

 các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân 

sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế 

thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 

tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 12/2025/TT-

BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Xét Tờ trình số 381/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025, Báo cáo số 

388/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số        

1144/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội 

nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách địa phương hỗ trợ (sau đây gọi là cơ 

quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 
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số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Đối với chi công tác phí  

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp 

luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà 

nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Đại biểu HĐND các cấp khi tham gia hoạt động của HĐND. 

b) Đối với chi hội nghị  

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị 

tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành 

chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09 

tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong 

hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kỳ họp của HĐND, phiên họp của 

Thường trực HĐND và cuộc họp các Ban của HĐND. 

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội 

nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các 

hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

c) Riêng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng 

Cộng sản Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, họp Hội đồng dân tộc, các Ủỷ ban của Quốc 

hội, phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định riêng của cấp 

có thẩm quyền. 

Điều 2. Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La  

(chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

Điều 3. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017; Thông 

tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Các cơ 

quan, đơn vị thực hiện chi công tác phí, chi hội nghị theo chế độ, định mức quy định 

tại Nghị quyết này, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chỉ được chi trong dự toán 

được giao theo định mức phân bổ ngân sách đã được HĐND tỉnh quyết nghị. 
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Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 7 năm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chế độ chi hội 

nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 86/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chế độ 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng 

tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp 

dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 17 tháng 7 năm 2025. 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục 

QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ  

ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 

(Kèm theo Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND  

ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

1. Mức chi công tác phí  

1.1. Phụ cấp lưu trú 

a) Đi công tác, mức chi: 300.000 đồng/ngày/người. 

b) Đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo 

Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác: 400.000 đồng/người/ngày 

thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những 

ngày đi, về trên biển, đảo). 

1.2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ 

1.2.1. Thanh toán khoán tiền thuê phòng nghỉ 

a) Đi công tác trong tỉnh  

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 1,25 trở lên: 800.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác; 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 0,8 đến 1,20: 

+ Đi công tác tại các phường: 420.000 đồng/ngày/người. 

+ Đi công tác tại các xã: 400.000 đồng/ngày/người. 

- Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại: 

+ Đi công tác tại các phường: 350.000 đồng/ngày/người. 

+ Đi công tác tại các xã: 300.000 đồng/ngày/người. 

b) Đi công tác ngoài tỉnh  

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 1,25 trở lên: 1.600.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác; 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 0,8 đến 1,20: 

+ Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 800.000 đồng/ 

ngày/người. 

+ Đi công tác tại các tỉnh: 600.000 đồng/ngày/người. 

- Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại: 

+ Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 600.000 đồng/ 

ngày/người. 
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+ Đi công tác tại các tỉnh: 500.000 đồng/ngày/người. 

1.2.2. Thanh toán tiền thuê phòng theo hóa đơn thực tế 

a) Đi công tác trong tỉnh  

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo 1,40: 1.600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng; 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 1,25 đến 1,30: 1.400.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/ 

một phòng. 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo 

từ 0,8 đến 1,20: 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng. 

- Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại: 

900.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/một phòng. 

b) Đi công tác ngoài tỉnh  

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo 1,40: 2.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng, 

không phân biệt nơi đến công tác; 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 1,25 đến 1,30: 

+ Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 2.000.000 

đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng. 

+ Đi công tác tại các tỉnh: 1.800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 

một người/một phòng. 

- Cán bộ lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh 

đạo từ 0,8 đến 1,20: 

+ Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 1.200.000 đồng/ 

ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng. 

+ Đi công tác tại các tỉnh: 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một 

người/một phòng. 

- Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại: 

+ Đi công tác tại các thành phố trực thuộc trung ương: 1.400.000 đồng/ 

ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/một phòng. 

+ Đi công tác tại các tỉnh: 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai 

người/một phòng. 

1.3. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng 

- Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 

ngày/tháng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, 

đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng thì 
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được thanh toán khoán tiền hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức tối đa 700.000 

đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;  

- Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được 

cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì 

được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết này; đồng thời 

vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí khoán theo tháng nếu đi công tác lưu 

động trên 10 ngày/tháng. 

2. Mức chi hội nghị 

2.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách 

trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo 

mức khoán như sau: 

- Cuộc họp tổ chức tại các thành phố trực thuộc trung ương: 300.000 

đồng/ngày/người. 

- Cuộc họp tổ chức tại các tỉnh: 200.000 đồng/ngày/người. 

- Cuộc họp do xã, phường tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 

150.000 đồng/ngày/người. 

2.2. Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho đại biểu là khách mời không 

trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

doanh nghiệp theo mức khoán: 

- Hội nghị tại các thành phố trực thuộc trung ương, mức hỗ trợ: 600.000 

đồng/ngày/người. 

- Hội nghị tại các tỉnh, mức hỗ trợ: 500.000 đồng/ngày/người. 

- Hội nghị tại các phường (trong tỉnh), mức hỗ trợ: 350.000 đồng/ ngày/người. 

- Hội nghị tại các xã (trong tỉnh), mức hỗ trợ: 300.000 đồng/ngày/người. 

2.3. Chi giải khát giữa giờ cho đại biểu dự hội nghị: 50.000 đồng/một 

buổi (nửa ngày)/đại biểu. 

2.4. Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không 

trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 

doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC 

ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Điều 1 Thông tư số 12/2025/TT-

BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ Tài chính./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 116/2025/NQ-HĐND 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016  

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng  

trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 370/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của 

UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2025 của 

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 22/2016/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển 

du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2016 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

Sơn La đến năm 2020. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV, Kỳ họp thứ mười một 

thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 
  
  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 
 

Số: 117/2025/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung, mức chi đối với các hoạt động tuyên truyền,  

văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật  ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; 

Xét Tờ trình số 414/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Văn hoá 

- Xã hội, HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các 

hoạt động tuyên truyền, văn hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi đối với các hoạt động tuyên truyền, văn 

hoá, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi đối với các hoạt động tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh, cấp xã; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng 

trên địa bàn tỉnh Sơn La và tham gia các hoạt động cấp khu vực, toàn quốc của các 

cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. 

2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc tham gia hoạt động văn hóa, tuyên truyền 

lưu động, ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh, cấp xã; đăng 

cai tổ chức hoặc tham gia hoạt động khu vực, toàn quốc, cụ thể: 
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a) Thành viên tham gia các đoàn nghệ thuật quần chúng không hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước của tỉnh, xã (phường) và bản, tiểu khu, tổ dân phố (sau đây 

gọi chung là bản) tham dự ngày hội, hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp xã, 

cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc. 

b) Các nghệ nhân, diễn viên, cộng tác viên không hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước tham gia hoạt động tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp xã, khu vực và 

toàn quốc. 

 c) Các nghệ nhân, diễn viên, cộng tác viên không hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước tham gia các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị do UBND tỉnh, 

UBND cấp xã giao (hoặc cơ quan được UBND tỉnh, UBND cấp xã ủy quyền). 

d) Thành viên ban tổ chức; ban giám khảo, thư ký; dẫn chương trình; nhạc 

công; lực lượng bảo vệ; nhân viên y tế; nhân viên phục vụ tại ngày hội, hội thi, hội 

diễn, liên hoan nghệ thuật cấp xã, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. 

Điều 2. Nội dung chi, mức chi: Có phụ lục I, II kèm theo.  

Điều 3. Nguồn kinh phí 

- Ngân sách tỉnh. 

- Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

- Nguồn xã hội hóa (nếu có). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 và thay thế 

Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/ tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về 

quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa 

bàn tỉnh và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của  

HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đối với 

các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh. 

2. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để 

áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới 

thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

 Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, Kỳ họp thứ mười một 

thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 
  CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

MỨC CHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, VĂN HÓA,   

NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP KHU VỰC, TOÀN QUỐC 
(Kèm theo Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 
 
 

TT Nội dung chi 

Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp xã 

 Phường xã 

I Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại, bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn  

1 Trong thời gian tập luyện   

- Tiền ăn Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ hai, điểm 2.1, khoản 

2, phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 

ba, điểm 2.1, khoản 2, phụ lục kèm theo Nghị 

quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 

của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

- Thuê phòng nghỉ Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ ba, điểm 2.2, khoản 

2, phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ ba, điểm 2.2, 

khoản 2, phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ tư, điểm 2.2, 

khoản 2, phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

- Phương tiện đi lại (Chỉ được thanh toán 01 lần đi, về) Tuỳ điều kiện cụ thể có thể thanh toán theo 

2 cách  

+ Hợp đồng thuê xe Thanh toán theo hóa đơn thực tế 

+ Tự túc phương tiện Thực hiện theo quy định tại điểm 2.4, khoản  2, phụ lục kèm theo Nghị quyết 
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TT Nội dung chi 

Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp xã 

 Phường xã 

số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi 

công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

- Tập luyện 60.000 đồng/người/buổi 50.000 đồng/người/buổi 

2 Trong thời gian biểu diễn, tham dự hoạt động  

- Tiền ăn:  Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ hai, điểm 2.1, khoản 

2, phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thứ 

ba, điểm 2.1, khoản 2, phụ lục kèm theo Nghị 

quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 

của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

- Thuê phòng nghỉ Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ ba, điểm 2.2, khoản  

2, phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ ba, điểm 2.2, 

khoản 2, phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy 

định tại gạch đầu dòng 

thứ tư, điểm 2.2, khoản 

2, phụ lục kèm theo 

Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

- Phương tiện đi lại (Chỉ được thanh toán 01 lần đi, về) tuỳ điều kiện cụ thể có thể thanh toán theo 

2 cách  

+ Hợp đồng thuê xe Thanh toán theo hóa đơn thực tế 

+ Tự túc phương tiện 

Thực hiện theo quy định tại điểm 2.4, khoản 2, phụ lục kèm theo Nghị 

quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định 

mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 
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TT Nội dung chi 

Mức chi 

Cấp tỉnh Cấp xã 

 Phường xã 

- Biểu diễn 160.000 đồng/ người/buổi 120.000 đồng/ người/buổi 

II Tiền giải thưởng    

1 Cá nhân (Giải tiết mục)  

- Giải A (Nhất) 1.000.000 đồng 600.000 đồng 

- Giải B (Nhì) 800.000 đồng 400.000 đồng 

- Giải C (Ba) 600.000 đồng 200.000 đồng 

- Giải khuyến khích 400.000 đồng 100.000 đồng 

2 Đối với tập thể (Giải chương trình, giải toàn đoàn)  

- Giải A (Nhất) 9.000.000 đồng 4.000.000 đồng 

- Giải B (Nhì) 7.000.000 đồng 3.000.000 đồng 

- Giải C (Ba) 5.000.000 đồng 2.000.000 đồng 

- Giải khuyến khích 3.000.000 đồng 1.000.000 đồng 

3 Giải phụ khác 500.000 đồng 400.000 đồng 

III Tiền bồi dưỡng   

- Ban tổ chức   

+ Trưởng ban 350.000 đồng/ người/ ngày 

+  Phó ban 300.000 đồng/ người/ ngày 

+ Thành viên 250.000 đồng/ người/ ngày 

- Ban giám khảo, thư ký   

+ Trưởng ban 500.000 đồng/ người/ ngày 

+ Phó ban 400.000 đồng/ người/ ngày 

+ Thành viên, thư ký 300.000 đồng/ người/ ngày 

- Dẫn chương trình, 

nhạc công 
500.000 đồng/ người/ ngày 

- Lực lượng bảo vệ, 

nhân viên y tế, 

nhân viên phục vụ. 

60.000 đồng/ người/ ngày 

IV Hỗ trợ hóa trang 100.000 đồng/người/1 chương trình biểu diễn  
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* Lưu ý:    

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại, bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn (việc 

thực hiện  chế  độ  chi  tiền thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại chỉ áp dụng cho các đối tượng được huy 

động, trưng tập cách xa địa điểm tập luyện, biểu diễn từ 10 km trở lên). 

- Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành 

và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật quần chúng chỉ được hưởng một mức hỗ trợ 

cao nhất. 

- Cấp nào tổ chức thì được hưởng chế độ theo cấp đó. 

- Trường hợp các lực lượng tham gia tập luyện, biểu diễn 01 buổi trong ngày thì không được 

hưởng chế độ tiền ăn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 37 + 38/Ngày 30-07-2025



 

Phụ lục số 02 

MỨC CHI THAM GIA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, VĂN HÓA,  

NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP KHU VỰC, TOÀN QUỐC 

(Kèm theo Nghị quyết số 117/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

 

TT Nội dung chi Mức chi 

1 Hỗ trợ trong thời gian tập luyện tại tỉnh   

- 

Tiền ăn Thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thứ hai, điểm 

2.1, khoản 2, phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

- 

Thuê phòng nghỉ  Thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thứ ba, điểm 

2.2, khoản 2, phụ lục kèm theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

- 
Phương tiện đi lại  (Chỉ được thanh toán 01 lần đi, về) tuỳ điều kiện cụ thể có thể thanh toán theo 

2 cách  

+ Hợp đồng thuê xe Thanh toán theo hóa đơn thực tế 

+ 

Tự túc phương tiện Thực hiện theo quy định tại điểm 2.4, khoản 2, phụ lục 

kèm theo Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

- Tập luyện 60.000 đồng/người/buổi 

2 
Hỗ trợ trong thời gian  biểu diễn, 

tham dự hoạt động 

Các thành phố trực thuộc  

Trung ương 

Các tỉnh  

- 

Tiền ăn Thực hiện theo quy định tại 

gạch đầu dòng thứ nhất, 

điểm 2.1, khoản 2, phụ lục 

kèm theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh 

quy định mức chi công tác 

phí, chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy định tại 

gạch đầu dòng thứ hai, điểm 

2.1, khoản  2, phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh 

quy định mức chi công tác 

phí, chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 37 + 38/Ngày 30-07-2025 17



 

TT Nội dung chi Mức chi 

- 

Thuê phòng nghỉ  Thực hiện theo quy định tại 

gạch đầu dòng thứ nhất, 

điểm 2.2, khoản 2, phụ lục 

kèm theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh 

Quy định mức chi công tác 

phí, chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

Thực hiện theo quy định tại 

gạch đầu dòng thứ hai, điểm 

2.2, khoản 2, phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh 

Quy định mức chi công tác 

phí, chi hội nghị đối với các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

- 

Phương tiện đi lại  (Chỉ được thanh 

toán 01 lần đi, về) tuỳ điều kiện cụ 

thể có thể thanh toán theo 2 cách 

    

+ Hợp đồng thuê xe Thanh toán theo hóa đơn thực tế 

+ Tự túc phương tiện 

Thực hiện theo quy định tại điểm 2.4, khoản 2, phụ lục 

kèm theo Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 

17/7/2025 của HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác phí, 

chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

- Biểu diễn 160.000đồng/người/buổi 

3 Hỗ trợ hóa trang 100.000 đồng/người/1 chương trình biểu diễn  

 

* Lưu ý: 

 - Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại, bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn (việc 

thực hiện  chế  độ  chi  tiền thuê phòng nghỉ, phương tiện đi lại chỉ áp dụng cho các đối tượng được huy 

động, trưng tập cách xa địa điểm tập luyện, biểu diễn từ 10 km trở lên). 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 118/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của  

HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Xét Tờ trình số 368/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH  ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Văn hoá 

- Xã hội, HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 

124/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về Chương 

trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 

12 năm 2015 của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 

2016 - 2020 

Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 124/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 

2015 của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2025.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp thứ mười một 

thông qua ngày 17 tháng 7 năm 
   CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 119/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

           

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 71/2023/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh 

nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo  

chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét Tờ trình số 367/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh;  

Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH  ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Văn hóa 

- Xã hội, HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị quyết 

số 71/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về chính sách 

hỗ trợ đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam 

học tập theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Sửa đổi một số điểm, khoản, điều 4 của Nghị quyết số 71/2023/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu 

học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang Việt Nam học tập theo chương 

trình hợp tác với tỉnh Sơn La 

1. Sửa đổi cụm từ “Kết quả rèn luyện đạt xuất sắc hoặc giỏi và học tập đạt giỏi 

” bằng cụm từ “Kết quả rèn luyện đạt xuất sắc hoặc tốt và học tập đạt giỏi ” tại điểm b 

khoản 1 và điểm b khoản 2. 

2. Sửa đổi cụm từ “Kết quả rèn luyện đạt giỏi và học tập đạt khá” bằng cụm từ 

“Kết quả rèn luyện đạt xuất sắc hoặc tốt và học tập đạt khá ” tại điểm c khoản 1 và điểm 

c khoản 2.”. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ mười một 

thông qua  ngày 17 tháng 7 năm 2025. 
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 120/2025/NQ-HĐND 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất  

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 

Xét Tờ trình số 413/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh 

trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND 

tỉnh tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La theo 

điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, 

cá nhân nước ngoài hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra trên địa bàn tỉnh 

Sơn La. 

Điều 3. Đối tượng hỗ trợ 
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Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao gồm các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động 

trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật. 

Điều 4. Mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 

hại do thiên tai, dịch hại thực vật 

1. Mức hỗ trợ đối với cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, 

dịch hại thực vật: Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

2. Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai: Theo 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV Kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 17 tháng 7 năm 2025. 

 
                                                          

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục I 

MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN 

BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2025/NQ-HĐND  

ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

STT Nội dung hỗ trợ 
Mức hỗ trợ  

(đồng/ha) 

I ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT 

1 Diện tích lúa 

a Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000 

b Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 8.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 4.000.000 

c Sau gieo trồng trên 45 ngày 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 10.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 5.000.000 

2 Diện tích mạ 

a Thiệt hại trên 70% diện tích 30.000.000 

b Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 15.000.000 

3 Diện tích cây hằng năm khác 

a Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian sinh trưởng) 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000 

b Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3 thời gian sinh trưởng) 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 10.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 5.000.000 

c Giai đoạn cận thu hoạch (trên 2/3 thời gian sinh trưởng) 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 15.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 7.500.000 
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STT Nội dung hỗ trợ 
Mức hỗ trợ  

(đồng/ha) 

4 Diện tích cây trồng lâu năm 

a Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 12.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 6.000.000 

b Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 20.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 10.000.000 

c 

Vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả 

năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật 

liệu nhân giống 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 30.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 15.000.000 

d 
Cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 60.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 30.000.000 

II ĐỐI VỚI LÂM NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT 

1 
Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ 

khai thác 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 8.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 4.000.000 

2 
Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, 

diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 năm tuổi 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 15.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 7.500.000 

3 Diện tích vườn giống, rừng giống  

 Thiệt hại trên 70% diện tích 20.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 10.000.000 

4 Cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm  

a Nhóm cây sinh trưởng nhanh, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 37 + 38/Ngày 30-07-2025 25



STT Nội dung hỗ trợ 
Mức hỗ trợ  

(đồng/ha) 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 40.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 20.000.000 

b Nhóm cây sinh trưởng chậm, có thời gian gieo ươm dưới 12 tháng tuổi 

 Thiệt hại trên 70% diện tích 60.000.000 

 Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 30.000.000 

III 

 

ĐỐI VỚI THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

(bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) 

1 Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh, thâm canh trong ao 60.000.000 

2 Nuôi trồng thủy sản trong bể, lồng, bè 
30.000.000 (đồng/ 100m3 

thể tích) 

3 Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác 15.000.000 

 

 

 

 

 

  

26 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 37 + 38/Ngày 30-07-2025



Phụ lục II 

MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI 

 (CHẾT, MẤT TÍCH) DO THIÊN TAI 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 120/2025/NQ-HĐND  

ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

  

STT Nội dung hỗ trợ Mức hỗ trợ (đồng/con) 

1 Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu)   

 Đến 28 ngày tuổi                  22.500  

 Trên 28 ngày tuổi                  38.000  

2 Chim cút   

 Đến 28 ngày tuổi                    4.000  

 Trên 28 ngày tuổi                  8.000  

3 Lợn   

 Đến 28 ngày tuổi                550.000  

 Trên 28 ngày tuổi 1.055.000 

 Lợn nái và lợn đực đang khai thác             3.000.000  

4 Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi             3.000.000  

5 Bò sữa trên 6 tháng tuổi 8.050.000 

6 Trâu, bò thịt, ngựa   

 Đến 6 tháng tuổi 2.250.000 

 Trên 6 tháng tuổi 5.050.000 

7 Hươu sao, cừu, dê, đà điểu 1.750.000 

8 Thỏ   

 Đến 28 ngày tuổi                  40.000  

 Trên 28 ngày tuổi                  60.500  

9 Ong mật  400.000 (đồng/đàn)  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 121/2025/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh 

phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi 

thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 19 tháng 02 

năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

 Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của 

Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang 

thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ 

cần thiết khác. 

 Xét Tờ trình số 384/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2025, Báo cáo số 

388/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

1144/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng 

cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, 

mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 7 năm 2025 và thay 

thế Nghị quyết số 97/2024/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của HĐND 

tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 

hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng 

mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV, Kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 
  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

QUY ĐỊNH 

Thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng 

hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 121/2025/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; 

chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng sử dụng nguồn chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La theo khoản 3 Điều 5; điểm b 

khoản 2 Điều 8 và khoản 1 Điều 11 Nghị định số  98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài 

sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đầu tư xây dựng và các 

nhiệm vụ cần thiết khác; 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng kinh phí chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang 

thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng 

mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị 

1. UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị đối với nhiệm vụ có 

tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 10 tỷ đồng trở lên/nhiệm vụ. 
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2. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị có tổng dự 

toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh), Chủ tịch UBND cấp 

xã, phường quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị đối với nhiệm vụ có tổng dự toán 

kinh phí thực hiện từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

4. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị 

đối với nhiệm vụ có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 01 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

Điều 4. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện chi thuê hàng hóa, dịch vụ 

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí 

thực hiện chi thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự toán kinh phí thực hiện trên 05 tỷ 

đồng/nhiệm vụ. 

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh), Chủ tịch UBND cấp 

xã, phường quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thuê 

hàng hóa, dịch vụ có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 200 triệu đồng đến 05 tỷ 

đồng/nhiệm vụ. 

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện chi thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự toán kinh phí thực hiện 

không quá 200 triệu/nhiệm vụ. 

Điều 5. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng 

1. UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các 

dự án đã đầu tư xây dựng có tổng dự toán kinh phí thực hiện từ 05 tỷ đồng đến 20 

tỷ đồng/nhiệm vụ. 

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I (ngân sách cấp tỉnh), Chủ tịch UBND cấp 

xã, phường quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã 

đầu tư xây dựng có tổng dự toán kinh phí thực hiện dưới 05 tỷ đồng/nhiệm vụ. 

3. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng có tổng dự toán kinh phí thực hiện 

dưới 500 triệu đồng/nhiệm vụ./. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 122/2025/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND  

ngày 12/6/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, 

 tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NSNN; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước 

tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi 

tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;  

Xét Tờ trình số 383/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2025, Báo cáo số 

388/BC-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số      

1144/BC-KTNS  ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung 

Nghị quyết số 99/2019/NQ-HDND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của HĐND tỉnh quy 

định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp khách trong 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung phụ lục kèm theo Nghị 

quyết số 99/2019/NQ-HDND ngày 12 tháng 6  năm 2019 của HĐND tỉnh. 

(có 04 Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung, mức chi tại phụ 

lục kèm theo Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và 

tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2025 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 
  

CHỦ TỊCH 

 

 

  Nguyễn Thái Hưng 
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Phụ lục số 01 

(Kèm theo Nghị quyết số 122/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

TT Nội dung chi Mức chi Ghi chú 

1. Sửa đổi đơn vị hành chính tại điểm b2 khoản 1.8.1 mục 1 Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Sơn La, thành: 

"1.8 Chi văn hoá, văn nghệ, tặng phẩm 

b2 Văn hoá văn nghệ    - Tuỳ từng đối tượng khách, thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt 

trong kế hoạch đón đoàn, tối đa 

mỗi đoàn chỉ được mời xem biểu 

diễn nghệ thuật một lần. 

- Mức chi không quá mức quy 

định tại Điểm b2 này. 

- 
Trung tâm văn hoá - Điện 

ảnh tỉnh tổ chức 
10.000.000 đồng/1 buổi 

- Cấp xã tổ chức 8.000.000 đồng/1 buổi 

2. Sửa đổi khoản 1.9.1, khoản 1.9.2, khoản 1.9.3 mục 1 Phụ lục số 01, Nghị quyết số 99/2019/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Sơn La, thành: 

1.9 Chế độ, tiêu chuẩn khi đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác địa phương, cơ sở 

1.9.1 Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã chủ trì đón tiếp khách 

1.9.2 Cơ quan, đơn vị cấp xã; doanh nghiệp hoặc cơ sở nơi khách đến thăm và làm việc 

1.9.3 Cán bộ phía tỉnh Sơn La 

được cử tham gia đoàn tháp 

tùng khách đi thăm và làm 

việc ở địa phương 

 - Mức chi công tác phí thực hiện theo Thông tư số 12/2025/TT-

BTC ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Trường hợp đối ngoại phải ở cùng khách sạn với đoàn khách 

quốc tế, thì cán bộ Việt Nam được thuê phòng nghỉ theo tiêu 

chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn 

(Standard) tại khách sạn nơi đoàn khách quốc tế ở. Trường hợp 

đoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ được thuê 01 

người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn 

(Standard) tại khách sạn nơi đoàn khách quốc tế ở." 
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Phụ lục số 02 

(Kèm theo Nghị quyết số 122/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

TT Nội dung chi Mức chi                     Ghi chú 

 1. Sửa đổi mức chi công tác phí tại điểm a, điểm b khoản 1.3 mục 1 Nghị quyết số 99/2019/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Sơn La, thành:  

1 Đối với các hội nghị quốc tế tại tỉnh Sơn La do phía tỉnh Sơn La đài thọ toàn bộ chi phí 

1.3 Chế độ đối với cán bộ tỉnh Sơn La tham gia đón, tiếp khách quốc tế, phục vụ các hội nghị quốc tế 

a Thuê phòng nghỉ Mức chi công tác phí thực 

hiện theo Thông tư số 

12/2025/TT-BTC; Nghị 

quyết số      115/2025/NQ-

HĐND ngày 17/7/2025 của 

HĐND tỉnh Sơn La 

Trường hợp đối ngoại phải ở tại 

khách sạn nơi tổ chức đón tiếp 

khách quốc tế và tổ chức hội 

nghị quốc tế, cán bộ phía Việt 

Nam được thuê phòng nghỉ theo 

tiêu chuẩn 2 người/phòng theo 

giá thực tế của loại phòng tiêu 

chuẩn (Standard). Trường hợp 

đoàn có lẻ người khác giới thì 

người lẻ được thuê 1 

người/phòng theo giá thực tế 

của loại phòng tiêu chuẩn 

(Standard) tại khách sạn nơi tổ 

chức đón tiếp khách quốc tế và 

tổ chức hội nghị quốc tế. 

b Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú  

2. Sửa đổi điểm a khoản 4.1 mục 4; Phụ lục số 02, Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh Sơn La, thành: 

4 Chế độ đối với cán bộ tỉnh Sơn La tham gia đoàn đàm phán về công tác biên giới lãnh thổ 

4.1 Đối với đoàn đàm phán tổ chức ở trong nước 

a Tiêu chuẩn phòng nghỉ: Mức chi công tác phí thực hiện theo Thông tư số 12/2025/TT-

BTC ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị; Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày  17/7/2025 

của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối 

với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy chế chi 

tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

b 
Trường hợp cần thiết phải ở khách sạn nơi tổ chức đàm phán, thì được thuê phòng nghỉ theo tiêu 

chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi tổ 
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TT Nội dung chi Mức chi                     Ghi chú 

chức đàm phán. Trường hợp đoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ được thuê 01 người/phòng 

theo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi tổ chức tổ chức đàm phán 

c 

Chế độ phụ cấp lưu trú, chế 

độ đi lại và các chi phí khác 

phục vụ đoàn đàm phán:  

Mức chi công tác phí thực hiện theo Thông tư số 12/2025/TT-

BTC ngày 19/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị; Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 

của HĐND tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối 

với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quy chế chi 

tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 
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Phụ lục số 03 

(Kèm theo Nghị quyết số 122/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

STT Nội dung chi 
Mức chi 

(Tối đa không quá) 

Sửa đổi một số chức danh và mức chi tại mục 1;  khoản 2.1; khoản 2.2; khoản 2.4 mục 2 và thay 

thế phụ lục số 03 Nghị quyết số 99/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La 

1 Khách đến làm việc tại cơ quan, đơn vị (Chi giải 

khát) 
30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người 

2 Chi mời cơm 
 

- 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, 

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc Hội, UBND tỉnh 

tiếp khách 

300.000đồng/1 suất (đã bao gồm đồ uống) 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp khách 250.000đồng/1 suất (đã bao gồm đồ uống) 

- Các trường hợp khác tiếp khách 200.000đồng/1 suất (đã bao gồm đồ uống) 

- Đối với ngân sách cấp xã 200.000đồng/1 suất (đã bao gồm đồ uống) 

3 Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số 

  
Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp 

khách dân tộc thiểu số 

Điểm 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 Khoản 1.7, Mục 1, 

phụ lục số 01 Nghị quyết số 99/2019/NQ-

HĐND  
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Phụ lục số 04 

(Kèm theo Nghị quyết số 122/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 của HĐND tỉnh Sơn La) 

 

STT Nội dung chi 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số đơn vị hành chính; chức danh tại mục thứ 13 Phụ lục số 04; Nghị 

quyết số 99/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La. 

"13 Khách là cán bộ đến công tác tại cơ sở 

- Đoàn khách là cán bộ của Tỉnh đến làm việc với cấp xã; 

- Đoàn khách là cán bộ của cấp xã đến làm việc với Tỉnh 

- Đoàn công tác do lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thăm và làm việc tại cấp xã 

đối với hoạt động lớn ( Lễ kỷ niệm, ngày hội trong năm …..). 

- Đoàn công tác do Thường trực Đảng ủy cấp xã; Thường trực HĐND, UBND cấp xã trong tỉnh, 

các tỉnh thăm và làm việc tại tỉnh và cấp xã đối với hoạt động lớn (Lễ kỷ niệm, ngày hội trong 

năm …..)." 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 123/2025/NQ-HĐND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  

công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh 

phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình số 385/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Văn hóa - 

Xã hội, HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La theo khoản 5, Điều 8, Thông tư số 36/2018/TT- 
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BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập 

dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng tại các tỉnh, 

thành phố trong toàn quốc. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; 

b) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh và công chức xã, phường 

(sau đây gọi là cấp xã); 

c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên 

chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; 

d) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường; Những 

người hoạt động không chuyên trách ở bản, tiểu khu, tổ dân phố; 

Tất cả các đối tượng trên, sau đây gọi chung là cán bộ, công chức. 

3. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La: (có 

Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Trường hợp các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp 

dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì 

áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 và thay 

thế Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh 

quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV, Kỳ họp thứ mười một 

thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 

 

                                                                                                   CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 124/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông,  

suối, hồ để đi học trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật số 

56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, 

Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công, Luật Quản lý Thuế, Luât Thuế thu nhập cá nhân, Luât Dự trữ quốc gia, Luật 

Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Xét Tờ trình số 379/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 1062/BC-VHXH  ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Văn hóa 

- Xã hội, HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho học 

sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, 

hồ để đi học trên địa bàn tỉnh Sơn La 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, 

suối, hồ để đi học trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đối tượng áp dụng 

Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, học viên theo học chương trình giáo 

dục thường xuyên phải chi phí qua sông, suối, hồ bằng phà, thuyền, đò, bè để đi học.  

3. Mức hỗ trợ  

- Mức hỗ trợ: 280.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh phải đi, về hằng ngày. 
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- Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh không phải đi, về 

hằng ngày. 

4. Thời gian hưởng hỗ trợ: 9 tháng/năm. 

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Điều khoản thi hành  

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 và thay thế 

Nghị quyết 129/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về 

chế độ hỗ trợ kinh phí cho học sinh phải qua sông, suối, hồ để đi học.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ mười một 

thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 

 
 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 125/2025/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2025 
 

 

NGHỊ QUYẾT  

Bãi bỏ các nội dung, mức chi đối với cấp huyện tại  

quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND  

và Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số 1097/TTr-PC ngày 04 tháng 7 năm 2025, Báo cáo số 

1104/BC-PC ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo 

thẩm tra số 1144/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các nội dung, mức chi đối với cấp 

huyện tại quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 59/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Bãi bỏ các nội dung, mức chi đối với cấp huyện tại Quy định ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 59/2023/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh Sơn La 

1. Bãi bỏ các nội dung, mức chi đối với cấp huyện tại quy định một số chế 

độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND. 

2. Bãi bỏ một số nội dung, mức chi đối với cấp huyện tại Nghị quyết số 

59/2023/NQ-HĐND, cụ thể như sau: 

a) Bãi bỏ cụm từ “- Cấp huyện: 1.500.000 đồng/điểm” tại điểm 1.1 khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND. 

b) Bãi bỏ các cụm từ: “Cấp huyện: 4.000.000 đồng/đại biểu/nhiệm kỳ”, 

“Cán bộ, công chức, người lao động trực tiếp phục vụ các hoạt động của HĐND 

thuộc Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện: 2.000.000 đồng/người/ nhiệm kỳ;” tại 

điểm 1.6 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND.  
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c) Bãi bỏ các cụm từ: “Cấp huyện: 150.000 đồng/người/buổi”,“Cấp huyện: 

100.000 đồng/người/buổi”,“Cấp huyện: 80.000 đồng/người/buổi”,“cấp huyện: 70.000 

đồng/người/buổi”,“Cấp huyện: 1.000.000 đồng/cuộc”,“Cấp huyện: 1.500.000 đồng/ 

báo cáo” tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2025. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua 

ngày 17 tháng 7 năm 2025./. 
  

   
CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 523/NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh Sơn La 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; 

Xét Tờ trình số 114/TTr-TT HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Thường 

trực HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh Sơn La, 

với các nội dung sau: 

1. Giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh 

1.1. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Tổ chức 

sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp) 

- Xem xét báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 

- 2031. 

- Xem xét một số báo cáo khác theo quy định. 

1.2. Tại Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

(1) Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của 

Thường trực HĐND tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh. 

(2) Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - Xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ 06 tháng cuối năm 2026; thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ 06 tháng cuối năm 2026; tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 

tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026; công tác phòng, chống tham nhũng 

06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026; công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026; công tác phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 

2026; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 06 tháng đầu năm 2026.   
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- Giám sát chuyên đề tại Kỳ họp: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

đến HĐND tỉnh. 

- Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại Kỳ họp 

HĐND tỉnh. 

1.3. Tại Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

- Giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo trình Kỳ họp: 

(1) Báo cáo công tác năm 2026, nhiệm vụ năm 2027 của Thường trực HĐND 

tỉnh, Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh và Thi hành án dân sự tỉnh. 

(2) Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - Xã hội năm 2026, nhiệm vụ năm 

2027; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, nhiệm vụ năm 2027; tình hình phân 

bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhiệm vụ năm 2027; quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2025; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026, nhiệm 

vụ năm 2027; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026, nhiệm vụ năm 

2027; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2026, nhiệm vụ năm 

2027; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2026; thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2026.   

- Giám sát chuyên đề tại Kỳ họp: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

đến HĐND tỉnh. 

- Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại Kỳ họp 

HĐND tỉnh. 

2. Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng 

phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đối với nội dung: (1) Sắp xếp tài sản, nhà, 

đất sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; (2) Thực hiện chủ trương đầu tư các dự án có sử 

dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và 

Đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XV, Kỳ họp thứ 11thông 

qua ngày 16 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./. 
 

  

 

  

 

CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Thái Hưng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 524/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  Sơn La, ngày 16 tháng 07 năm 2025 
   

 

NGHỊ QUYẾT 

 Thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh  

đã xem xét, giải quyết từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 11,  

HĐND tỉnh  khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA  

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 

năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

HĐND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

Xét Tờ trình số 113/TTr-TTHĐND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Thường 

trực HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua 05 nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét giải 

quyết từ Kỳ họp thứ 10 đến Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

  CHỦ TỊCH 
 

   

                            

Nguyễn Thái Hưng   
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Phụ lục 

 CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH  

ĐÃ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT GIỮA HAI KỲ HỌP 

(Kèm theo Nghị quyết số 524/NQ-HĐND ngày 16/7/2025 của HĐND tỉnh) 

 

STT Nội dung 
Số văn bản trả lời của 

Thường trực HĐND tỉnh 

1 

Tờ trình số 87/TTr-UBND về ban hành Quyết 

định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích chuyên dùng thuộc trụ sở của cơ quan, tổ 

chức và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp 

thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Sơn La.  

Công văn số 

1366/TTHĐND  

Ngày 

03/4/2025  

2 

Tờ trình số 284/TTr-UBND ngày 05/6/2025 

của UBND tỉnh về duyệt phương án cân đối 

và xử lý các nguồn kinh phí còn dư tại ngân 

sách tỉnh năm 2024. 

Công văn số 

1422/TTHĐND  

Ngày 

10/6/2025  

3 

Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 27/6/2025 

của UBND tỉnh về áp dụng giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước quản lý trên địa bàn 

tỉnh Sơn La khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 

nước. 

Công văn số 

1449/TTHĐND 

Ngày 

01/7/2025 

4 

Tờ trình số 1087/TTr-PC ngày 27/6/2025 của 

Ban Pháp chế của HĐND tỉnh phê chuẩn việc 

cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc của 

HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Nghị quyết số 

323/NQ-TTHĐND  

Ngày 

27/6/2025 

5 

Tờ trình số 1092/TTr-PC ngày 03/7/2025 của 

Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chấp thuận việc 

cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh 

Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Nghị quyết số 

325/NQ-TTHĐND  

Ngày 

03/7/2025  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 525/NQ-HĐND Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

  

NGHỊ QUYẾT 

Về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước 

và sau Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn 

tại Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Xét Tờ trình số 112/TTr-TT HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Thường 

trực HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Báo cáo số 269/BC-TT HĐND 

ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) 

về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước 

và sau Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh; việc thực hiện Kết luận phiên chất vấn 

tại Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Trước và sau Kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, phân loại và chuyển 25 

kiến nghị của cử tri đến Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) để chỉ đạo xem xét, 

giải quyết1. Nội dung các kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực 

của đời sống, kinh tế - xã hội, trong đó một số lĩnh vực được nhiều cử tri ở nhiều 

địa phương quan tâm như: Đầu tư công, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi 

trường, văn hoá xã hội, ban hành cơ chế chính sách, phụ cấp đối với người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã,… 

1.2. Thực hiện Nghị quyết số 417/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của 

HĐND tỉnh về việc giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND 

tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ chín của HĐND tỉnh khóa XV, Thường trực HĐND tỉnh 

đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung việc giải quyết đối với 71 kiến nghị. 

                                                 
1 Báo cáo số 227/BC-TTHĐND ngày 29/11/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri qua 

hoạt động tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV; Báo cáo số 249/BC-TT HĐND ngày 

28/02/2025 của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 

thứ mười, HĐND tỉnh khóa XV. 
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1.3. Thực hiện Thông báo số 360/TB-TTHĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 

của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của chủ toạ kỳ họp về phiên chất 

vấn tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khoá XV, Thường trực HĐND tỉnh đã đề 

nghị UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo giải quyết 16 nhiệm vụ. 

1.4. Sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cử tri UBND tỉnh đã chủ động giao 

các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết và 

có 02 văn bản về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND 

tỉnh (Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2025, Báo cáo số 188/BC-

UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025, Báo cáo số 366/BC-UBND ngày 02 tháng 7 

năm 2025 của UBND tỉnh). Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban của HĐND 

tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực được phân công. 

Kết quả: Đã giải quyết xong 34/112 kiến nghị, nhiệm vụ (đạt 30,4%); đang giải 

quyết 78/112 kiến nghị, nhiệm vụ (bằng 69,4%). 

1.5. Việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri được UBND 

tỉnh, các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan chú trọng nghiên cứu, giải 

quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu kiến nghị cử tri trong tổ chức 

thực hiện công tác quản lý, điều hành; đã kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, 

địa phương xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. 

Các sở, ngành, địa phương được giao chủ trì đã chủ động nghiên cứu, tiếp thu, giải 

quyết và trả lời kiến nghị của cử tri theo đúng Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả 

lời kiến nghị của cử tri ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 

13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh; nội dung, chất lượng giải quyết hoặc giải 

đáp về những vấn đề cử tri quan tâm cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Do 

đó, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri được gửi đến Đoàn giám sát của 

Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ thời gian yêu cầu. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Tỷ lệ kiến nghị được giải quyết xong còn thấp (đạt 30,4%); còn một số kiến 

nghị liên quan đến vướng mắc về đất đai kéo dài từ các kỳ họp trước của HĐND 

tỉnh chưa được giải quyết dứt điểm (trong đó có 072 kiến nghị là các kiến nghị kéo 

dài từ trước Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh). 

 

                                                 
2 (1) Quan tâm giải quyết vướng mắc giữa nhân dân bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh thành phố Sơn La với Công ty 

cổ phần Giang Sơn về dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông – Nam bến xe khách Sơn La; (2) Quan 

tâm, giải quyết những vướng mắc giữa nhân dân bản Hẹo Phung, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La với Công 

ty Hoàng Long trên diện tích khu đất đồi 1,8 ha của bản mà Công ty Hoàng Long đã san ủi mặt bằng (Đề nghị được 

bồi thường theo giá thời điểm hiện tại hoặc giao đất lại cho nhân dân quản lý và sản xuất trên khu đất này); (3) 

Quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư của công dân liên quan đến các lô đất thuộc bản án Cà Văn Lả, không để đơn 

thư kéo dài; (4) Tiếp tục triển khai thực hiện dự án 1, dự án 2 khu đô thị Hồ tuổi trẻ, thành phố Sơn La; (5) Sớm thu 

hồi và giao đất của Trung tâm giống thủy sản cấp I thuộc hệ thống thủy sản quốc gia tại xã Tông Cọ cho UBND 

huyện Thuận Châu quản lý, sử dụng; (6) Đề nghị Cục dự trữ Quốc gia: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án Cục dự trữ Quốc gia (kéo dài đã 10 năm), còn 6 hộ chưa được nhận tiền đền bù nhưng hiện nay có hộ 

dân đã tiến hành xây dựng các công trình trái phép trên phần đất này, chính quyền địa phương phải cưỡng chế, gây 

nên tình trạng bức xúc trong nhân dân; (7) Chỉ đạo Trường Đại học Tây Bắc hoàn thiện dự án Trường Đại học Tây 

Bắc và điều chỉnh quy hoạch (dự án đã kéo dài nhiều năm) gây bức xúc cho Nhân dân. 
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3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Một số kiến nghị của cử tri về tiến độ triển khai các dự án, công tác thu hút 

đầu tư, sắp xếp, xử lý tài sản trên đất, thu hồi đất, xây dựng các cơ chế, chính 

sách,... là những kiến nghị cần có thời gian, nguồn lực, lộ trình cụ thể theo khả 

năng ngân sách địa phương, việc giải quyết chưa thể đáp ứng nguyện vọng của cử 

tri. Đồng thời, một số kiến nghị đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và 

các Bộ, ngành Trung ương, nhất là một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

Điều 2. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và kịp thời giải quyết kiến nghị 

của cử tri, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu 

sau đây: 

1. Đối với Thường trực HĐND tỉnh 

1.1. Tiếp tục tăng cường giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi đến các kỳ họp của HĐND tỉnh; Xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát việc 

giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung tại Biểu kèm theo Nghị quyết 

này, kiến nghị của cử tri được gửi đến HĐND tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ mười 

một; báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2025.  

1.2. Lựa chọn một số nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những vấn đề mới phát sinh liên quan trực 

tiếp đến đời sống,  chính sách an sinh xã hội của người dân để tổ chức Đoàn giám 

sát chuyên đề hoặc tổ chức chất vấn, giải trình tại Phiên họp của Thường trực 

HĐND tỉnh (nếu xét thấy cần thiết). 

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh 

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành rà soát, khẩn trương giải 

quyết các kiến nghị của cử tri đang trong quá trình giải quyết tại Biểu kèm theo; 

tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời cử tri, khắc phục những hạn chế đã 

nêu trong Báo cáo; bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình để báo cáo với 

cử tri; báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30 

tháng 10 năm 2025.  

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri cần tập trung nêu rõ: (1) Số 

lượng kiến nghị được chuyển đến; số lượng, kết quả giải quyết, trả lời? (2) Đối với 

kiến nghị đã giải quyết xong, phải có danh mục tài liệu minh chứng về kết quả 

thực hiện; (3) Đối với kiến nghị đang và sẽ giải quyết, kiến nghị cử tri đã kiến 

nghị nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm đề nghị nêu rõ cơ quan, đơn vị 

chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết; (4) Đánh giá chung về kết quả giải quyết 

kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết kiến 

nghị của cử tri. 
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2.2. Chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát, có phương án phù hợp để giao các cơ quan, 

đơn vị tiếp tục tiếp thu, giải quyết kiến nghị cử tri khi kết thúc hoạt động của đơn 

vị hành chính cấp huyện, đảm bảo giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, không 

để gián đoạn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

2.3. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải 

quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính 

đáng của cử tri. 

2.4. Chỉ đạo tiếp tục đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Đối với các Ban của HĐND tỉnh 

3.1. Tiếp tục thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo lĩnh 

vực phụ trách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3.2. Chủ động đề xuất nội dung tổ chức Đoàn giám sát một số chuyên đề đối 

với những kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm; những vấn đề mới phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh.  

4. Đối với các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh 

4.1. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tới cấp ủy, chính quyền và cử tri; nhất là thông tin 

trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những vấn đề cử tri kiến nghị 

đã được pháp luật quy định hoặc đã được giải quyết, trả lời dứt điểm, không có nội 

dung mới, kiến nghị liên quan đến nguồn vốn đầu tư các dự án không có trong kế 

hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiến nghị liên quan đến 

chế độ, chính sách trong giai đoạn Trung ương, tỉnh  đang hoàn thiện các quy định 

chế độ, chính sách theo quy định. 

4.2. Nghiên cứu, đổi mới hình thức tiếp nhận, tổng hợp, phân loại kiến nghị 

của cử tri đảm bảo vấn đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, rõ nội dung, tạo điều kiện thuận 

lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (không tổng hợp chuyển Thường 

trực HĐND tỉnh đối với những kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời hoặc 

đang trong thời gian giải quyết; kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã); tiếp tục tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri.   

4.3. Tiếp tục theo dõi, giám sát và có ý kiến nhận xét đối với UBND tỉnh và 

các sở, ngành trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.  

5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

5.1. Kịp thời trích lục các nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong, 

gửi trực tiếp về chính quyền địa phương cơ sở nơi cử tri kiến nghị. 

5.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử 

tri trên Trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh, cho Báo và Phát thanh, Truyền hình 

Sơn La để đăng tải trên chuyên mục “Diễn đàn cử tri”. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XV, Kỳ họp thứ mười một thông 

qua ngày 16 tháng 7 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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 p
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 tư
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 c
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 c
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 c
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ự
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bị
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cá
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nh
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 c
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 c
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u 
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ỉn
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u 
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 c
hỉ

nh
 d

an
h 
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ư

 c
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tr

un
g 
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c 
C
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ơ

ng
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ìn
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 p
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n 
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y 

nh
an
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 n
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n 
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T

ăn
g 

cư
ờ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

ki
ểm

 t
ra

, 
gi

ám
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át
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a 

cá
c 

cấ
p 

ủy
 đ

ản
g,

 c
hí

nh
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uy
ền
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M

T
T

Q
 

và
 c
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 đ

oà
n 
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ể 
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iệ
c 

th
ự

c 

hi
ện

 c
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ơ
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n,
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h 
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g 
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o 
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ò 

củ
a 
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ư

ờ
i 
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n,
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ng
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ồn
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n 
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 t
ro

ng
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iệ
c 
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 d
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m
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t 
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ự
c 
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 c
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hư

ơ
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M
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Q
G
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ằm
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t 
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y 
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 d
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đị
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a 
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uậ

t 
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vớ
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ữ
ng

 t
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ờ
ng
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ợ

p 

gâ
y 

lã
ng

 p
hí

, 
th
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 t

ho
át
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ốn

, 
tà

i 
sả

n 
củ

a 

ch
ư

ơ
ng

 t
rì

nh
, 

là
m

 x
âm

 h
ại

 đ
ến

 l
ợ

i 
íc

h 
củ

a 

cộ
ng

 đ
ồn
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 h

ạn
 c

hế
 t

ối
 đ

a 
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ữ
ng

 t
ác

 đ
ộn

g 
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êu

 c
ự

c 
củ

a 
ch

ư
ơ

ng
 t

rì
nh
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ến
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ôi

 t
rư

ờ
ng
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nh
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ốn

g 
củ

a 
cộ

ng
 đ

ồn
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S
ở 

L
ao

 đ
ộn

g 
- 

T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i 

đã
 t

ha
m

 m
ư

u 
tr

ìn
h 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 

ba
n 

hà
nh

 C
ôn

g 
vă

n 
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/U
B

N
D

-K
G

V
X

 n
gà
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/3
/2

02
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iệ
c 

tr
iể

n 
kh
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 t

hự
c 
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 C
T

M
T

Q
G
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iả
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 n
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èo

 b
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ữ

ng
 n
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4 

tr
ên

 

đị
a 
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n 

tỉ
nh
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ro

ng
 đ

ó 
yê

u 
cầ

u 
cá

c 
cấ

p,
 c

ác
 n

gà
nh

 tă
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 c
ư

ờ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 

th
an

h 
tr
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iể
m
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iá

m
 s
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iệ
c 

th
ự

c 
hi

ện
 C

hư
ơn

g 
tr

ìn
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T
hự

c 
hi

ện
 T

hô
ng

 t
ư

 s
ố 

10
/2

02
2/

T
T

-B
L

Đ
T

B
X

H
 n

gà
y 

31
/5

/2
02

2 
củ

a 

B
ộ 

L
ao

 đ
ộn

g 
– 

T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
gi

ám
 s

át
, 

đá
nh

 g
iá

 

th
ự

c 
hi

ện
 C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

M
T

Q
G

 g
iả

m
 n

gh
èo

 b
ền

 v
ữ

ng
 g

ia
i 

đo
ạn
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02

1-
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ở 

L
ao

 đ
ộn

g 
– 

T
hư

ơn
g 

bi
nh

 v
à 

X
ã 

hộ
i đ

ã 
ch

ủ 
tr

ì t
ha

m
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ư
u 

tr
ìn

h 

U
B

N
D

 t
ỉn
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ê 
du

yệ
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ết
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Đ
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D
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h 
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iá
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nh
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 t
hự

c 
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hư
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tr

ìn
h 
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T

Q
G

 g
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 n

gh
èo
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ền
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ữ

ng
 n

ăm
 2

02
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i đ
ã 
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L

Đ
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B
X

H
 

ng
ày

 2
8/

5/
20

24
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 D
ự
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ự
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iá
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hu
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tr
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 b
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ữ
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Đ
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ự
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 C
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 b
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 c
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 Đ

oà
n 

gi
ám

 

sá
t c

ủa
 tỉ

nh
 đ

ể 
th

ự
c 

hi
ện

 c
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át
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ự
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Đ
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Đ
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 d
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 d
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câ
y 

ca
o 

su
 t

rê
n 

đị
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 t
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 c
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 d
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 c
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 c
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 c
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đị
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 c
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củ
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 c
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Đ
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/4
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củ
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hự
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 K

ết
 l

uậ
n 

củ
a 
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T
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T
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đề
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củ
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S

ở
 

N
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ng
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T

 n
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D
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 c
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 n
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Đ
N

D
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 c
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Đ
N
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ủ 
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H

Đ
N
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B
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D
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ỉn
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y 
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 Đ
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ư
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nh
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 C
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Đ
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Đ
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4.
3 

N
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m
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 d
ự
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ỗ 
tr

ợ
 c
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 d
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 Đ
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hự

c 
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củ
a 

B
an

 T
hư
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ỉn
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T
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ôn
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T
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 c
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 d
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 c
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ị q

uy
ết

 s
ố 

12
8/

20
20

/N
Q

-H
Đ
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củ
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 c
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ằm

 đ
ảm

 b
ảo

 n
h

ân
 l

ự
c 

y 
tế

 c
ơ

 s
ở

 đ
ể 

th
ự

c 
h

iệ
n

 t
ốt

 c
ôn

g 
tá

c 
ch

ăm
 s

óc
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 c
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 c
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 c
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dự
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 d
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 c
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 c
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 c
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 c
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ự
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 c
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í c
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 c
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 c
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 c
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ên
 n

go
ài

. 

N
ăm

 2
02

4 
và

 0
2 

th
án

g 
đầ

u 
nă

m
 2

02
5 

cá
c 

bệ
nh

 v
iệ

n 
tr

ự
c 

th
uộ

c 
S

ở 
Y

 tế
 

đã
 tậ

p 
tr

un
g 

tổ
 c

hứ
c 

đấ
u 

th
ầu

 m
ua

 s
ắm

 t
hu

ốc
, h

óa
 c

hấ
t, 

vậ
t t

ư
 y

 tế
. Đ

ến
 

th
ời

 đ
iể

n 
hi

ện
 t

ại
, c

ác
 b

ện
h 

vi
ện

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉn

h 
cơ

 b
ản

 đ
ảm

 b
ảo

 c
un

g 

ứ
ng

 đ
ủ 

th
uố

c 
th

iế
t 

yế
u,

 h
óa

 c
hấ

t, 
vậ

t 
tư

 x
ét

 n
gh

iệ
m

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 

kh
ám

 c
hữ

a 
bệ

nh
, đ

ảm
 b

ảo
 q

uy
ền

 l
ợi

 c
ủa

 n
gư

ời
 d

ân
 t

ha
m

 g
ia

 b
ảo

 h
iể

m
 

y 
tế

, 
cò

n 
th

iế
u 

m
ột

 
số

 
tr

on
g 

cá
c 

nh
óm

 
th

uố
c 

th
eo

 
T

hô
ng

 
tư

 

20
/2

02
0/

T
T

-B
Y

T
 n

hư
: d

ịc
h 

tr
uy

ền
, t

hu
ốc

 g
ây

 tê
, g

ây
 m

ê 
do

 m
ột

 s
ố 

m
ặt

 

hà
ng

 k
hô

ng
 tr

ún
g 

th
ầu

 k
hi

 tổ
 c

hứ
c 

đấ
u 

th
ầu

. 

N
gu

yê
n 

nh
ân

 t
hi

ếu
 t

hu
ốc

, 
hó

a 
ch

ất
, 

vậ
t 

tư
 y

 t
ế 

ch
ủ 

yế
u 

do
 v

ư
ớn

g 
m

ắc
 

về
 c

ơ 
ch

ế 
ch

ín
h 

sá
ch

 n
ên

 k
hô

ng
 c

ó 
đủ

 c
ăn

 c
ứ

 p
há

p 
lý

 đ
ể 

tr
iể

n 
kh

ai
 c

ôn
g 

T
iế

p 
tụ

c 
th

eo
 

dõ
i,

 g
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m
 s

át
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tá
c 

đấ
u 

th
ầu

 m
ua

 t
hu

ốc
, h

óa
 c

hấ
t, 

vậ
t 

tư
 y

 t
ế,

 t
hi

ết
 b

ị 
y 

tế
; 

kế
t 

qu
ả 

th
ự

c 

hi
ện

 c
un

g 
ứ

ng
 th

uố
c 

đấ
u 

th
ầu

 tậ
p 

tr
un

g 
qu

ốc
 g

ia
 c

òn
 c

hậ
m

; c
ác

 g
ói

 th
ầu

 

củ
a 

bệ
nh

 v
iê

n 
có

 n
hi

ều
 m

ặt
 h

àn
g 

kh
ôn

g 
tr

ún
g 

th
ầu

...
 

S
ở 

Y
 t

ế 
đã

 b
an

 h
àn

h 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
ch

ỉ 
đạ

o,
 h

ư
ớn

g 
dẫ

n 
cá

c 
dơ

n 
vị

 t
hự

c 

hi
ện

 c
ôn

g 
tá

c 
đấ

u 
th

ầu
 m

ua
 t

hu
ốc

, h
óa

 c
hấ

t, 
vậ

t 
tư

 y
 t

ế;
 x

in
 ý

 k
iế

n 
cá

c 

B
ộ 

ng
àn

h 
T

W
 v

ề 
kh

ó 
kh

ăn
, 

vư
ớn

g 
m

ắc
 t

ro
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
đấ

u 
th

ầu
. 

Đ
ến

 

th
ời

 đ
iể

m
 h

iệ
n 

tạ
i, 

cá
c 

bệ
nh

 v
iệ

n 
đã

 t
rì

nh
 c

ấp
 c

ó 
th

ẩm
 q

uy
ền

 p
hê

 d
uy

ệt
 

kế
 h

oạ
ch

 l
ự

a 
ch

ọn
 n

hà
 t

hầ
u,

 t
ổ 

ch
ứ

c 
đấ

u 
th

ầu
 8

9 
gó

i 
th

ầu
 m

ụa
 t

hu
ốc

, 

vậ
t 

tư
 y

 t
ế,

 h
óa

 c
hấ

t 
xé

t 
ng

hi
ệm

, 
si

nh
 p

hẩ
m

; 
đa

ng
 t

ổ 
ch

ứ
c 

đấ
u 

th
ầu

 0
6 

gó
i t

hầ
u.

 S
ở 

Y
 tế

 đ
ã 

ch
ỉ đ

ạo
 c

ác
 đ

ơn
 v

ị đ
ề 

xu
ất

 n
hu

 c
ầu

 m
ua

 s
ắm

 t
hu

ốc
 

tậ
p 

tr
un

g 
cấ

p 
đị

a 
ph

ư
ơn

g,
 th

ự
c 

hi
ện

 tổ
ng

 h
ợp

 lậ
p 

kế
 h

oạ
ch

 lự
a 

ch
ọn

 n
hà

 

th
ầu

 t
rì

nh
 C

hủ
 t

ịc
h 

U
B

N
D

 p
hê

 d
uy

ệt
; 

hi
ện

 đ
ã 

xâ
y 

dự
ng

, 
ph

át
 h

àn
h 

hồ
 

sơ
 m

ời
 t

hầ
u 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h.
T

ro
ng

 t
hờ

i 
gi

an
 t

ới
, U

B
N

D
 t

ỉn
h 

tiế
p 

tụ
c 

ch
ỉ 

đạ
o 

S
ở 

Y
 t

ế 
ch

ỉ 
đạ

o 
cá

c 
bệ

nh
 v

iê
n 

rà
 s

oá
t 

cá
c 

th
uố

c,
 h

óa
 c

hấ
t, 

vậ
t 

tư
, 

th
iế

t 
bị

 y
 t

ế 
đa

ng
 t

hi
ếu

, 
kh

ẩn
 t

rư
ơn

g 
tổ

 c
hứ

c 
đấ

u 
th

ầu
 k

hi
 đ

ư
ợc

 c
ấp

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy

ền
 p

hê
 d

uy
ệt

 k
ế 

ho
ạc

h 
lự

a 
ch

ọn
 n

hà
 t

hầ
u 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h;
 đ

ảm
 

bả
o 

cu
ng

 ứ
ng

 đ
ủ 

th
uố

c,
 h

óa
 c

hấ
t, 

vậ
t 

tư
 y

 t
ế 

ph
ục

 v
ụ 

cô
ng

 t
ác

 k
há

m
 

ch
ữ

a 
bệ

nh
, đ

ảm
 b

ảo
 q

uy
ền

 lợ
i c

ủa
 n

gư
ời

 d
ân

 th
am

 g
ia

 b
ảo

 h
iể

m
 y

 tế
. 

3 
L

ĩn
h

 v
ự

c 
d

ân
 t

ộc
 (

0
2

 n
ộ

i 
d

u
n

g
) 

  
  

3.
1 

Đ
ề 

ng
hị

 
U

B
N

D
 

tỉ
nh

 
ng

hi
ên

 
cứ

u,
 

tr
ìn

h 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
ba

n 
hà

nh
 c

ơ
 c

hế
 h

ỗ 
tr

ợ
 đ

ặc
 t

hù
 

ch
o 

cá
c 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

nu
ôi

 t
rồ

ng
 t

hủ
y 

sả
n 

(c
á 

lồ
ng

) 
để

 
ng

ư
ờ

i 
dâ

n 
yê

n 
tâ

m
 

nu
ôi

 
tr

ồn
g 

th
uỷ

 s
ản

 t
ại

 v
ùn

g 
lò

ng
 h

ồ 
S

ôn
g 

Đ
à.

 

N
gà

y 
06

/6
/2

02
5 

C
hi

 c
ục

 C
hă

n 
nu

ôi
 T

hú
 y

 v
à 

T
hủ

y 
sả

n 
đã

 c
ó 

bu
ổi

 là
m

 

vi
ệc

 v
ớ

i 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 P
hù

 Y
ên

 (
đạ

i 
di

ện
 P

hò
ng

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

M
ôi

 

tr
ư

ờn
g)

 v
à 

Đ
ản

g 
uỷ

, H
Đ

N
D

, U
B

N
D

 x
ã 

T
ư

ờ
ng

 T
iế

n 
về

 n
ội

 d
un

g 
ki

ến
 

ng
hị

 c
ủa

 c
ử

 t
ri

 t
rư

ớc
 v

à 
sa

u 
kỳ

 h
ọp

 t
hứ

 9
, 

kỳ
 h

ọp
 t

hứ
 1

0 
H

Đ
N

D
 t

ỉn
h 

kh
óa

 X
V

 n
hi

ệm
 k

ỳ 
20

21
-2

02
6.

 K
ết

 q
uả

 là
m

 v
iệ

c 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 t
ha

m
 

gi
a 

th
ốn

g 
nh

ất
 k

hô
ng

 k
iế

n 
ng

hị
 b

an
 h

àn
h 

cơ
 c

hế
 h

ỗ 
tr

ợ 
đặ

c 
th

ù 
ch

o 

cá
c 

hộ
 g

ia
 đ

ìn
h 

nu
ôi

 t
rồ

ng
 t

hủ
y 

sả
n 

(c
á 

lồ
ng

) 
củ

a 
xã

 T
ư

ờ
ng

 T
iế

n,
 

hu
yệ

n 
P

hù
 Y

ên
.  

T
iế

p 
tụ

c 
th

eo
 

dõ
i,

 g
iá

m
 s

át
 

118 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 37 + 38/Ngày 30-07-2025



L
ý 

do
: 

- 
C

ác
 c

ơ 
ch

ế,
 c

hí
nh

 s
ác

h 
củ

a 
tỉ

nh
 v

ề 
đầ

u 
tư

, 
hỗ

 t
rợ

, 
ph

át
 t

ri
ển

 v
ề 

lĩ
nh

 

vự
c 

nô
ng

 n
gh

iệ
p,

 t
ro

ng
 đ

ó 
có

 l
ĩn

h 
vự

c 
th

ủy
 s

ản
 đ

an
g 

đư
ợc

 t
ri

ển
 k

ha
i 

có
 h

iệ
u 

qu
ả 

nh
ư

: 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 8
8/

20
14

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
17

/9
/2

01
4 

củ
a 

H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
về

 v
iệ

c 
ba

n 
hà

nh
 C

hí
nh

 s
ác

h 
đặ

c 
th

ù 
kh

uy
ến

 k
hí

ch
 

do
an

h 
ng

hi
ệp

, H
T

X
 đ

ầu
 t

ư
 p

há
t 

tr
iể

n 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 n

ôn
g 

th
ôn

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

tỉ
nh

 S
ơ

n 
L

a 
gi

ai
 đ

oạ
n 

20
15

 -
 2

02
0;

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

số
 5

7/
20

17
/N

Q
-

H
Đ

N
D

 n
gà

y 
21

/7
/2

01
7 

về
 c

hí
nh

 s
ác

h 
hỗ

 t
rợ

 p
há

t 
tr

iể
n 

cá
c 

lo
ại

 c
ây

 

tr
ồn

g 
vậ

t 
nu

ôi
, 

th
ủy

 s
ản

 v
à 

ch
ế 

bi
ến

, 
ti

êu
 t

hụ
 n

ôn
g 

sả
n 

th
ự

c 
ph

ẩm
 a

n 

to
àn

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉ

nh
 S

ơ
n 

L
a 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

17
 -

 2
02

1;
 N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

76
/2

01
8/

N
Q

-H
Đ

N
D

 
ng

ày
 

04
/4

/2
01

8 
củ

a 
H

Đ
N

D
 

tỉ
nh

 
S

ơ
n 

L
a 

về
 

ch
ín

h 
sá

ch
 h

ỗ 
tr

ợ 
ph

át
 t

ri
ển

 s
ản

 x
uấ

t, 
ch

ế 
bi

ến
, t

iê
u 

th
ụ 

nô
ng

 s
ản

, t
hự

c 

ph
ẩm

 a
n 

to
àn

 t
rê

n 
đị

a 
bà

n 
tỉ

nh
 g

ia
i 

đo
ạn

 2
01

8 
- 

20
21

; 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
số

 

12
8/

20
20

/N
Q

-H
Đ

N
D

 n
gà

y 
28

/0
2/

20
20

 c
ủa

 H
Đ

N
D

 t
ỉn

h 
về

 b
an

 h
àn

h 

ch
ín

h 
sá

ch
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

đầ
u 

tư
 v

ào
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 n

ôn
g 

th
ôn

 t
rê

n 
đị

a 

bà
n 

tỉ
nh

 S
ơ

n 
L

a 
đã

 v
à 

đa
ng

 tr
iể

n 
kh

ai
 h

iệ
u 

qu
ả.

 

- 
T

rê
n 

đị
a 

bà
n 

hu
yệ

n 
P

hù
 Y

ên
, U

B
N

D
 h

uy
ện

 đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 Q
uy

ết
 đ

ịn
h 

số
 7

23
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

02
/4

/2
02

5 
về

 v
iệ

c 
ph

ê 
du

yệ
t Đ

ề 
án

 p
há

t t
ri

ển
 

th
uỷ

 s
ản

 b
ền

 v
ữ

ng
 t

rê
n 

đị
a 

bà
n 

hu
yệ

n 
nă

m
 2

02
5,

 đ
ịn

h 
hư

ớ
ng

 đ
ến

 n
ăm

 

20
30

 v
à 

lồ
ng

 g
hé

p 
cá

c 
ng

uồ
n 

vố
n 

từ
 c

ác
 c

hư
ơ

ng
 t

rì
nh

 m
ục

 t
iê

u 
qu

ốc
 

gi
a,

 c
hư

ơ
ng

 t
rì

nh
 g

iả
m

 n
gh

èo
 b

ền
 v

ữ
ng

, c
hư

ơ
ng

 t
rì

nh
 h

ỗ 
tr

ợ 
ch

o 
đồ

ng
 

bà
o 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

, c
ác

 c
hư

ơ
ng

 t
rì

nh
 d

ự
 á

n 
sử

 d
ụn

g 
ng

uồ
n 

vố
n 

ng
ân

 

sá
ch

 n
hà

 n
ư

ớc
 v

à 
cá

c 
ng

uồ
n 

vố
n 

hợ
p 

ph
áp

 k
há

c 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i q
uy

 đ
ịn

h 

củ
a 

ph
áp

 lu
ật

 đ
ể 

hỗ
 tr

ợ
 p

há
t t

ri
ển

 th
uỷ

 s
ản

 tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 h
uy

ện
. 

3.
2 

Đ
ề 

ng
hị

 
S

ở
 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
và

 
P

há
t 

tr
iể

n 

nô
ng

 t
hô

n 
ch

ỉ 
đạ

o 
C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 M

T
V

 

qu
ản

 l
ý,

 k
ha

i 
th

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 l

ợ
i 

S
ơ

n 

L
a 

qu
an

 t
âm

 d
uy

 t
u,

 s
ử

a 
ch

ữ
a 

cá
c 

cô
ng

 

1.
 Đ

ối
 v

ớ
i x

ã 
X

ím
 V

àn
g,

 h
uy

ện
 B

ắc
 Y

ên
:  

- 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
sử

a 
ch

ữ
a 

th
ủy

 l
ợ

i 
H

án
g 

T
âu

, 
bả

n 
H

án
g 

C
hơ

: 
Đ

ã 
tr

iể
n 

kh
ai

 th
i c

ôn
g 

xo
ng

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

và
 đ

ư
a 

và
o 

sử
 d

ụn
g.
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tr
ìn

h 
T

hu
ỷ 

lợ
i 

tr
ên

 đ
ịa

 b
àn

 c
ác

 b
ản

 H
án

g 

C
hơ

, 
bả

n 
X

ím
 V

àn
g 

xã
 X

ím
 V

àn
g;

 b
ản

 

T
ra

ng
 

D
ua

 
H

an
g,

 
xã

 
L

àn
g 

C
hế

u,
 

hu
yệ

n
 

B
ắc

 
Y

ên
…

 
qu

a 
nh

iề
u 

nă
m

 
sử

 
dụ

ng
 

đã
 

xu
ốn

g 
cấ

p,
 

hư
 

hỏ
ng

 
nh

iề
u,

 
ko

 
sử

 
dụ

ng
 

đư
ợ

c,
 c

ần
 t

hi
ết

 p
hả

i 
sử

a 
ch

ữ
a.

 

- 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
sử

a 
ch

ữa
 th

ủy
 lợ

i C
úa

 M
an

g 
2,

 b
ản

 H
án

g 
C

hơ
: Đ

ã 
tr

iể
n 

kh
ai

 

th
i c

ôn
g 

từ
 n

gà
y 

05
/6

/2
02

5,
 d

ự
 k

iế
n 

ho
àn

 th
àn

h 
tr

on
g 

th
án

g 
7/

20
25

. 

- 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
sử

a 
ch

ữ
a 

th
ủy

 l
ợ

i 
su

ối
 X

ím
 V

àn
g 

1,
 b

ản
 X

ím
 V

àn
g:

 Đ
ã 

kh
ở

i c
ôn

g 
tr

on
g 

th
án

g 
6 

và
 d

ự
 k

iế
n 

ho
àn

 th
àn

h 
tr

on
g 

th
án

g 
7/

20
25

. 

2.
 Đ

ối
 v

ớ
i x

ã 
L

àn
g 

C
hế

u,
 h

uy
ện

 B
ắc

 Y
ên

: 

- 
C

ôn
g 

tr
ìn

h 
th

ủy
 lợ

i H
án

g 
C

9,
 b

ản
 T

ra
ng

 D
ua

 H
an

g:
 C

ôn
g 

tr
ìn

h 
bị

 s
ạt

 

lở
 1

8m
 k

ên
h,

 h
iệ

n 
tạ

i 
ch

i 
nh

án
h 

th
ủy

 l
ợ

i 
B

ắc
 Y

ên
 p

hố
i 

hợ
p 

cù
ng

 x
ã,

 

bả
n 

đã
 x

ử
 l

ý 
kh

ắc
 p

hụ
c 

lắ
p 

đặ
t 

ốn
g 
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